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THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

Tháng 10 năm 2023 (lần 3) 

 

 

STT ẢNH BÌA THÔNG TIN TÀI LIỆU 

01 

 

Accounting & finance for bankers : For 

JAIIB/Diploma in banking & finance examination 

/ India institute of banking & finance. _ 4th 

edition. _ New York : Macmillan, 2021. _ 568 tr 

;24 cm 

Ký hiệu xếp giá : 657 - 1 bản 

02 

 

An introduction to english morphology : words 

and their structure / Andrew Carstairs-McCarthy. _ 

2nd ed. _ Edinburgh : Edinburgh University Press, 

c2018; 2018 

Ký hiệu xếp giá : 425 - 5 bản 

03 

 

Analysing sentences : an introduction to English 

syntax / Noel Burton-Roberts. _ Fifth edition 

 

 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.2 - 5 bản 
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04 

 

Analytics, data science, & artificial intelligence 

: Systems for decision support / Ramesh Sharda, 

Dursun Delen, Efraim Turban. _ Eleventh edition. 

_ Hoboken, NJ : Pearson, 2020. _ xxxv, 795 pages 

;illustrations, some color ;26 cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.403 - 2 bản 

05 

 

Business continuity and disaster recovery 

planning for IT professionals / Susan Snedaker, 

Chris Rima. _ Second edition 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.478 - 1 bản 

06 

 

Building the agile business through digital 

transformation / Neil Perkin, Peter Abraham. _ 

Second Edition. _ New York : Kogan Page, 2021. 

_ xii, 322 p ;22 m 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.406 - 2 bản 
 

07 

 

BABOK : Version 3. _ Ontario : International 

Institute of Business Analysis, 2015. _ 5, 502 p ;ill 

;27 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 650.076 - 2 bản 
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08 

 

Business logistics management / Piennar, Vogt. _ 

5th edition. _ South Affica : Oxford University 

Press, 2017. _ 560tr ;24cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.7 - 1 bản 

09 

 

Bootstrap quick start, A Beginner’s Guide to 

Building Responsive Layouts with Bootstrap 4 / 

Jacob Lett. _ United Kingdom, Milton Keynes : 

Bootstrap Creative; Illustrated edition, 2018. _ 188 

p ;ill ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 006.74 - 2 bản 

10 

 

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Nguyễn Đức 

Nghĩa. _ Xuất bản lần thứ tư. _ Hà Nội : Bách 

khoa Hà Nội, 2022. _ 367 tr ;24 cm 

Ký hiệu xếp giá : 005.73 - 1 bản 

11 

 

CompTIA security+ study guide : exam SY0-

601 / Mike Chapple, David Seidl. _ Eighth edition. 

_ Indianapolis, Indiana : Sybex, 2021. _ xliv, 625 

p ;ill ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.807 6 - 2 bản 
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12 

 

Communicating the american way / Elisabetta 

Ghisini, Angelika Blendstrup. _ Sillicon, 

California, USA : Happy About, 2008. _ 180 p ;22 

cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 158.7 - 5 bản 

13 

 

Data mining for business analytics : concepts, 

techniques and applications in Python / Galit 

Shmueli, Peter C. Bruce, Peter Gedeck, Nitin R. 

Patel. _ Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc, 

2020. _ xii, 574 p ;ill ;28 cm 

Ký hiệu xếp giá : 650.072 7 - 2 bản 

14 

 

Data mining : practical machine learning tools 

and techniques / Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark 

A. Hall, Christopher J. Pal. _ Fourth Edition. _ 

Amsterdam : Elsevier, 2017. _ xxxii, 621 pages 

;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 006.312 - 2 bản 

15 

 

eMarketing : digital marketing strategy / 

Raymond D. Frost, Alexa K. Fox, and Terry M. 

Daugherty. _ Ninth edition. _ Routledge, Taylor & 

Francis Group, 2023. _ vi,435 p ;ill ;28 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.872 - 2 bản 
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16 

 

Electronic payment systems for competitive 

advantage in e-commerce / Francisco Liébana-

Cabanillas, Francisco Muñoz-Leiva, Juan 

Sánchez-Fernández, and Myriam Martínez-Fiestas, 

editors. _ Hershey, PA : Business Science 

Reference, 2014. _ xix, 373 pages ;illustrations ;29 

cm 

Ký hiệu xếp giá : 332.178 - 2 bản 
 

17 

 

Electronic payment systems for e-commerce / 

Donal O'mahony, Michael Peirce, Hitesh Tewari. 

_ 2nd ed. _ Boston : Artech House, 2001. _ xiv, 

345 p ;ill ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 332.028 5 - 2 bản 
 

18 

 

E-banking management : issues, solutions, and 

strategies / Mahmood Shah, Steve Clarke. _ 

Hershey, PA : Information Science Reference, 

2009. _ ix, 299 p ;ill ;26 cm 

Ký hiệu xếp giá : 332.102 854678 - 2 bản 
 

19 

 

Fundamentals of information systems security / 

David Kim, Michael G. Solomon. _ 4th edition. _ 

Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett 

Learning, 2021. _ 550 tr ;21 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.403 8011 - 1 bản 
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20 

 

How to write reports and proposals : create 

attention-grabbing documents that achieve your 

goals / Patrick Forsyth. _ Sixth edition. _ 

KoganPage, 2022. _ illustrations ;24 cm. 

Ký hiệu xếp giá : 808.066 65 - 1 bản 

21 

 

HTML & CSS : design and build websites / Jon 

Duckett. _ Indianapolis, IN : Wiley, 2011. _ 490 p 

;ill. (chiefly col.), maps ;23 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 006.74 - 2 bản 
 

22 

 

(ISC)² CISSP certified information systems 

security professional : official study guide / Mike 

Chapple, James Michael Stewart, Darril Gibson.; 

CISP Certified information systems security 

professional 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.807 6 - 2 bản 

23 

 

Information security management : concepts 

and practice / Bel G. Raggad. _ Boca Raton, FL : 

CRC Press/Taylor & Francis, 2010. _ xxxv, 832 p 

;ill ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.8 - 2 bản 
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24 

 

In other words : A coursebook on translation / 

Mona Baker. _ Third edition. _ London : 

Routledge, 2018. _ xvii, 365 p ;illustrations (black 

and white) ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 418.02 - 2 bản 

 

25 

 

International legal English : A practical 

introduction for students and professionals / 

Rupert Haigh. _ 6th ed. _ London : Routledge, 

2020. _ x, 389 p ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.240 2434 - 5 bản 

 

26 

 

Introducing English semantics / Charles W. 

Kreidler. _ Second Edition 

 

Ký hiệu xếp giá : 420.143 - 5 bản 

 

27 

 

JavaScript & jQuery : interactive front-end web 

development / Jon Duckett ; additional material by 

Gilles Ruppert & Jack Moore. _ Indianapolis, IN : 

Wiley, 2014. _ 622 pages ;color illustrations ;24 

cm 

Ký hiệu xếp giá : 005.133 - 2 bản 
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28 

 

Learn C programming : A beginner's guide to 

learning the most powerful and general-purpose 

programming language with ease / Jeff Szuhay. _ 

Second edition. _ Birmingham : Packt Publishing, 

2022. _ xxxi, 708 p ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.133 - 2 bản 

 

29 

 

Microsoft excel 2016 : Nội dung đào tạo tương 

thích kỳ thi MOS / IIG Việt Nam. _ Tái bản. _ Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. _ 289 tr ;Minh họa 

;28 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.54 - 15 bản 

 

30 

 

Microsoft Word 2016 : Nội dung đào tạo tương 

thích kỳ thi MOS / IIG Việt Nam. _ Tái bản. _ Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. _ 219 tr ;Minh họa 

;28 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.52 - 15 bản 

 

31 

 

Market leader : business English / Peter Strutt. _ 

Harlow, Essex : Pearson Longman, 2010. _ 221 

pages ;illustrations (colour), maps ;25 cm. _ 

(Market leader) 

 

 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.240 2465 - 5 bản 
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32 

 

Market Leader : Business English, Logistics 

management / Pilbeam, Adrian, Nina O'Driscoll. _ 

Harlow : Pearson, 2010. _ 96 p ;30 cm 

 

 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.240 2465 - 4 bản 

 

33 

 

Market leader, Advanced / Iwonna Dubicka, 

Margaret O'Keeffe. _ Harlow : Pearson Longman, 

2016. _ 184 p ;30 cm 

Ký hiệu xếp giá : 428.34 - 3 bản 

 

34 

 

Management information systems : managing 

the digital firm / Kenneth C. Laudon, New York 

University, Jane P. Laudon, Azimuth Information 

Systems. _ Seventeenth Edition. _ Hoboken : 

Pearson, 2021. _ 648 pages ;ill ;28 cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.403 8011 - 2 bản 

 

35 

 

Principles of information systems / George W. 

Reynolds, Ralph M. Stair. _ 14th edition. _ 

Australia : Cengage learning, 2020. _ xx, 584 

pages ;illustrations ;29 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.403 8011 - 2 bản 
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36 

 

Programming C# 10 : build cloud, web, and 

desktop applications / Ian Griffiths. _ First edition. 

_ Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc, 2022. _ 

812 tr ;illustrations ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.13 - 1 bản 

 

37 

 

Pro Android 5 / Dave MacLean, Satya 

Komatineni, Grant Allen. _ Fifth edition. _ 

Berkeley : Apress, 2015. _ xxxv, 712 pages 

;illustrations ;26 cm 

Ký hiệu xếp giá : 005.276 - 2 bản 

 

38 

 

PHP & MySQL : server-side web development / 

Jon Duckett ; design by Emme Stone ; additional 

material by Chris Ullman. _ Hoboken, New Jersey 

: John Wiley & Sons, Inc, 2022. _ 668 pages 

;illustrations (some colour) ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.276 2 - 2 bản 

 

39 

 

Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến / Trần 

Thị Thập. _ Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 

2018. _ 273 tr ;Minh họa ;21 cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.872 - 15 bản 

 

 


